RUBRICS
MÔN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2
Rubric 1. Bài tập, kiểm tra giữa kỳ (tự luận) – Điểm quá trình, trọng số 30%
Chủ đề: Thiết kế (phân tích, tính toán và trình bày bản vẽ) kết cấu sàn hoặc/ và dầm hoặc/ và cột hoặc/ và móng nông bê tông cốt thép (BTCT).
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.2:

Phân tích đúng và đầy đủ các loại tải trọng tác động, cũng như cách tổ hợp tải trọng tác động lên công trình dân dụng và công nghiệp.
	Nội dung:

1: Xác định các loại tải trọng tác động và tổ hợp tải trọng tác động lên kết cấu
	· Xác định đúng các loại tải trọng và tổ hợp tải trọng chính xác


	· Xác định đúng các loại tải trọng hoặc tổ hợp tải trọng đúng  nhưng chưa đầy đủ


	Xác định đúng các loại tải trọng và tổ hợp tải trọng được nhưng còn sai sót nhỏ
	· Xác định đúng các loại tải trọng nhưng tổ hợp tải trọng chưa đúng
	· Chưa xác định đúng các loại tải trọng và tổ hợp tải trọng chưa đúng;


	20%

	CLO1.3:
Có khả năng Nhận dạng và phân tích sơ đồ tính phù hợp  cho các loại kết cấu BTCT (cột, dầm, sàn, …). Phân tích nội lực của các cấu kiện BTCT điển hình (cột, dầm, sàn, …) của công trình dân dụng và công nghiệp bằng bảng tra sẵn hoặc sử dụng phần mềm chuyên ngành.
	Nội dung 2: xác định nội lực (M, Q, N) cho sàn, dầm, cột, hoặc móng BTCT
	Xác định chính xác nội lực

	Xác định chính xác nội lực nhưng trình bày còn sai sót nhỏ. 


	Xác định đúng một phần nội lực.


	Xác định được sơ bộ dạng nội lực.


	Xác định sai nội lực.


	30%

	CLO1.1:

Có thể áp dụng các nguyên tắc tính toán và cấu tạo cho kết cấu BTCT (cột, dầm, sàn, …)
CLO2.1:

Có khả năng thiết kế kết cấu BTCT (lập thuyết minh và bản vẽ) theo các tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam.
	Nội dung:

Thuyết minh và thể hiện bản vẽ kết cấu
	Tính toán và lựa chọn được diện tích cốt thép đúng theo quy định

& Thể hiện được bản vẽ kết cấu đúng theo quy định
	Tính toán và lựa chọn được diện tích cốt thép đúng theo quy định

& Thể hiện được bản vẽ kết cấu đúng theo quy định, nhưng còn sai sót nhỏ
	Tính toán và lựa chọn được diện tích cốt thép đúng theo quy định

nhưng không thể hiện được bản vẽ kết cấu đúng theo quy định
	Tính toán và lựa chọn được diện tích cốt thép nhưng còn sai sót, và không thể hiện được bản vẽ kết cấu đúng theo quy định
	Không tính toán và lựa chọn được diện tích cốt thép, và không thể hiện được bản vẽ kết cấu đúng theo quy định
	40%

	CLO3.1:

 Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận, và cách làm việc khoa học.
	Nội dung 3:

Chuyên cần, tích cực và năng động
	Sinh viên đi học không vắng buổi nào, tích cực phát biểu và tham gia đầy đủ các yêu cầu học tập của giảng viên
	Sinh viên vắng không quá 2 buổi, tích cực phát biểu và tham gia đầy đủ các yêu cầu học tập của giảng viên
	Sinh viên vắng không quá 3 buổi, tham gia phát biểu và tham gia các yêu cầu học tập của giảng viên
	Sinh viên vắng không quá 50% số buổi.
	Sinh viên vắng quá 50% số buổi.
	10%


Rubric 2. Bài thi cuối kỳ (tự luận) – Điểm cuối kỳ, trọng số 70%
Chủ đề: Vận dụng các kiến thức đã học ở môn kết cấu bê tông cốt thép 2 để thiết kế (phân tích, tính toán và trình bày bản vẽ) kết cấu sàn hoặc/ và dầm hoặc/ và cột hoặc/ và móng nông bê tông cốt thép (BTCT).

	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.2:

Phân tích đúng và đầy đủ các loại tải trọng tác động, cũng như cách tổ hợp tải trọng tác động lên công trình dân dụng và công nghiệp.
	Nội dung:

1: Xác định các loại tải trọng tác động và tổ hợp tải trọng tác động lên kết cấu
	· Xác định đúng các loại tải trọng và tổ hợp tải trọng chính xác


	· Xác định đúng các loại tải trọng hoặc tổ hợp tải trọng đúng  nhưng chưa đầy đủ


	Xác định đúng các loại tải trọng và tổ hợp tải trọng được nhưng còn sai sót nhỏ
	· Xác định đúng các loại tải trọng nhưng tổ hợp tải trọng chưa đúng
	· Chưa xác định đúng các loại tải trọng và tổ hợp tải trọng chưa đúng;


	20%

	CLO1.3:

Có khả năng Nhận dạng và phân tích sơ đồ tính phù hợp  cho các loại kết cấu BTCT (cột, dầm, sàn, …). Phân tích nội lực của các cấu kiện BTCT điển hình (cột, dầm, sàn, …) của công trình dân dụng và công nghiệp bằng bảng tra sẵn hoặc sử dụng phần mềm chuyên ngành.
	Nội dung 2: xác định nội lực (M, Q, N) cho sàn, dầm, cột, hoặc móng BTCT
	Xác định chính xác nội lực


	Xác định chính xác nội lực nhưng trình bày còn sai sót nhỏ. 


	Xác định đúng một phần nội lực.


	Xác định được sơ bộ dạng nội lực.


	Xác định sai nội lực.


	30%

	CLO1.1:

Có thể áp dụng các nguyên tắc tính toán và cấu tạo cho kết cấu BTCT (cột, dầm, sàn, …)
CLO2.1:

Có khả năng thiết kế kết cấu BTCT (lập thuyết minh và bản vẽ) theo các tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam.
	Nội dung 3:

Thuyết minh và thể hiện bản vẽ kết cấu
	Tính toán và lựa chọn được diện tích cốt thép đúng theo quy định

& Thể hiện được bản vẽ kết cấu đúng theo quy định
	Tính toán và lựa chọn được diện tích cốt thép đúng theo quy định

& Thể hiện được bản vẽ kết cấu đúng theo quy định, nhưng còn sai sót nhỏ
	Tính toán và lựa chọn được diện tích cốt thép đúng theo quy định

nhưng không thể hiện được bản vẽ kết cấu đúng theo quy định
	Tính toán và lựa chọn được diện tích cốt thép nhưng còn sai sót, và không thể hiện được bản vẽ kết cấu đúng theo quy định
	Không tính toán và lựa chọn được diện tích cốt thép, và không thể hiện được bản vẽ kết cấu đúng theo quy định
	40%

	CLO3.1:

 Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận, và cách làm việc khoa học.
	Nội dung:

Chuyên cần, tích cực và năng động
	Sinh viên đi học không vắng buổi nào, tích cực phát biểu và tham gia đầy đủ các yêu cầu học tập của giảng viên
	Sinh viên vắng không quá 2 buổi, tích cực phát biểu và tham gia đầy đủ các yêu cầu học tập của giảng viên
	Sinh viên vắng không quá 3 buổi, tham gia phát biểu và tham gia các yêu cầu học tập của giảng viên
	Sinh viên vắng không quá 50% số buổi.
	Sinh viên vắng quá 50% số buổi.
	10%


